	BỘ TƯ PHÁP

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

TỔ SOẠN THẢO TTLT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	Số:        /TTr-TST
	Hà Nội, ngày      tháng      năm 2015


TỜ TRÌNH

Về dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại khoản 2, Điều 3, Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xây dựng Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (sau đây gọi tắt là Thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động Ban Chỉ đạo). Ngày 13/10/2015, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 1810/QĐ-BTP thành lập Tổ soạn thảo. Qua quá trình nghiên cứu, xây dựng, Tổ soạn thảo kính trình Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động Ban Chỉ đạo với những nội dung chủ yếu sau đây: 
1. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO 
Thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, trong đó yêu cầu “tăng cường trách nhiệm, quyền hạn của ủy ban nhân dân địa phương trong công tác thi hành án”, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2014 đã bổ sung 04 nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp tỉnh và 03 nhiệm vụ, quyền hạn của UBND cấp huyện, trong đó tiếp tục khẳng định nhiệm vụ “Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn”, nhấn mạnh và làm rõ hơn trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, huyện thông qua bổ sung quy định “giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự (Khoản 1 Điều 173, Khoản 1 Điều 174), đồng thời tiếp tục khẳng định nhiệm vụ “Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp (Khoản 2 Điều 173, Khoản 2 Điều 174). 

Ngày 18/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, tại khoản 2,  Điều 3 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP có quy định về Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, theo đó, đối với việc việc thành lập Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP của Chính phủ có một số điểm mới sau: 

Thứ nhất, việc thành lập Ban Chỉ đạo theo nguyên tắc quản lý lãnh thổ không chỉ dừng lại ở cấp tỉnh, cấp huyện. Theo quy định mới, trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Thủ tướng Chính phủ có thể thành lập Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự để chỉ đạo đối với các việc thi hành án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều địa phương.

Thứ hai, về chức năng, nhiệm vụ, trong khi mô hình Ban Chỉ đạo trước đây chỉ tập trung vào việc “chỉ đạo tổ chức cưỡng chế thi hành những vụ án lớn, phức tạp...” thì chức năng, nhiệm vụ của mô hình Ban Chỉ đạo mới mở rộng và toàn diện hơn, tập trung vào hai nhóm nhiệm vụ chính là (1) Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; (2) Giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong việc phối hợp và chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Do đó, cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 cho phù hợp, nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống các văn bản hướng dẫn, tăng cường vai trò, trách nhiệm và sự phối hợp của Ủy ban nhân dân trong công tác thi hành án, nhất là trong chỉ đạo tổ chức giải quyết các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. QUAN ĐIỂM VÀ ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

1. Quan điểm chỉ đạo

a) Bám sát các quy định của Luật thi hành án dân sự, Nghị định 62/2015/NĐ-CP, đặc biệt là các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trong công tác thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 1 Điều 173, Khoản 1 Điều 174 của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án dân sự năm 2014 và Điều 13 Nghị định 62/2015/NĐ-CP. 

b) Nội dung Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý chỉ đạo, điều hành của các cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và tôn trọng hoạt động nghiệp vụ của cơ quan thi hành án dân sự.

c) Trên cơ sở kế thừa có chọn lọc và tiếp tục phát huy những điểm còn hợp lý, phù hợp trong các quy định về Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự trước đây, tạo sự ổn định và bền vững cho sự phát triển của thiết chế này trong thời gian tới. 

2. Định hướng 

a) Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự thông qua việc xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đổi mới cơ chế, phương thức hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự, qua đó thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND chỉ đạo hai phương diện cơ bản trong thi hành án dân sự trên địa bàn địa phương là hoạt động “phối hợp” và “cưỡng chế”. 

b) Thông tư quy định các nội dung điều chỉnh toàn diện hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện; có quy định mang tính nguyên tắc về Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ thành lập.

3. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ LIÊN TỊCH VỀ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Để xây dựng TTLT, Tổ soạn thảo đã được thành lập với sự tham gia của đại diện Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư pháp. Tổ soạn thảo đã tiến hành một số hoạt động phục vụ việc xây dựng TTLT, cụ thể: 
- Rà soát Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật cũng như các văn bản hiện hành khác có liên quan đến hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự.

- Xây dựng Báo cáo xin ý kiến Lãnh đạo Bộ Tư pháp và thành viên Tổ soạn thảo một số định hướng trong nội dung của thông tư : Lập Kế hoạch xây dựng Thông tư.

- Họp Tổ soạn thảo lần thứ nhất, cho ý kiến về Báo cáo định hướng và Kế hoạch xây dựng TTLT, dự thảo 1 TTLT; chỉnh lý, gửi dự thảo lấy ý kiến các thành viên và xây dựng dự thảo 2.

- Nội dung công việc tiếp tục thực hiện:

+ Đăng tải dự thảo 2 TTLT lên Cổng thông tin Bộ Tư pháp, lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức có liên quan.

+ Gửi dự thảo lấy ý kiến các đơn vị thuộc Tổng cục, các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp, các địa phương;

+ Tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo Lãnh đạo Bộ, ký gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan ban hành TTLT và các Bộ, ngành liên quan;

+ Tổng hợp ý kiến góp ý, báo cáo Lãnh đạo các Bộ, ngành liên quan và  tổ chức thẩm định.

+ Chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo 3, trình các Bộ, ngành liên quan và ký ban hành.
4. NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án kế thừa những nội dung còn phù hợp của Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC ngày 11/7/2011 hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự. Ngoài ra, dự thảo Thông tư thiết kế lại tên chương, điều, thứ tự và nội dung một số điều nhằm đảm bảo tính logic, chặt chẽ, phù hợp với các quy định của Luật THADS. Dự thảo Thông tư gồm 03 chương và 15 điều, với các vấn đề mới cơ bản như sau:
4.1. Về căn cứ ban hành: Bổ sung Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14/11/2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25/11/2014; Luật Tổ chức Toà án nhân dân số 62/2014/QH13; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân số 63/2014/QH13; Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp; Nghị định số 106/2014/NĐ-CP ngày ngày 17 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Nghị định số 62/2015/NĐ - CP ngày 18/07/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;

4.2. Bổ sung Chương I. Những quy định chung, gồm 03 điều, trong đó xây dựng mới 02 Điều (Điều 1 về phạm vi điều chỉnh;  Điều 3 về Ban chỉ đạo thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ thành lập); đưa Điều 6 Nguyên tắc hoạt động của ban Chỉ đạo của Thông tư số 14/2011/TTLT thành Điều 2.

4.2. Tách Điều 3 của Thông tư số 14/2011/TTLT thành 02 Điều và đổi vị trí thành Điều 8, Điều 9 trong dự thảo Thông tư: vì nội dung của Điều này quá nhiều, quy định nhiều nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban, Phó Trưởng ban, ủy viên, Tổ thư ký Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự; bên cạnh đó, về mặt logic, phải quy định về thành lập Ban Chỉ đạo, sau đó mới quy định nhiệm vụ, quyền hạn cho thành viên Ban Chỉ đạo.
4.3. Về Thành phần Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh: Bổ sung trường hợp cần thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thể mời Chủ nhiệm Đoàn Luật sư làm ủy viên Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự để 
4.3. Sửa đổi Thư ký Ban Chỉ đạo thành Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo để bảo đảm có đủ nguồn lực tham mưu, giúp việc và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo phân công.

4.4. Bổ sung nhiệm vụ “Lưu, giữ các văn bản, tài liệu hoạt động của Ban Chỉ đạo theo quy định về lưu trữ tại cơ quan Thi hành án dân sự”đối với Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo để bảo đảm văn bản, giấy tờ, tài liệu của ban Chỉ đạo Thi hành án được lưu giữ theo đúng quy định.

4.5. Về hiệu lực thi hành Điều 15: Quy định thời điểm Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT có hiệu lực; bãi bỏ Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT-BTP-BCA-BTC-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực
5. VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch, đa số ý kiến thành viên Tổ soạn thảo đồng ý với nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư, tuy nhiên còn một số vấn đề Tổ soạn thảo chưa thống nhất cao, cần xin ý kiến, cụ thể:

5.1. Về Thư ký của Ban chỉ đạo: Thực tiễn hoạt động của Thư ký Ban chỉ đạo thi hành án tại các địa phương trong thời gian qua chưa đạt hiệu quả như mong muốn, do chỉ có 01 công chức của cục Thi hành án dân sự đảm nhận, vừa làm công tác chuyên môn về thi hành án vừa kiêm nhiệm công việc Thư ký Ban Chỉ đạo. Một số địa phương đề nghị có Tổ Thư ký gồm từ 02 thành viên trở lên trong đó 01 thành viên là công chức của Cục Thi hành án dân sự và 01 thành viên là đại diện Văn phòng ủy ban nhân dân. Quan điểm của Tổ soạn thảo là có Tổ Thư ký Ban Chỉ đạo THADS và dự thảo Thông tư đang thể hiện theo phương án này. 
5.2. Về Trưởng Ban chỉ đạo thi hành án: Một số địa phương đề nghị Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự là Chủ tịch Ủy ban nhân dân để chủ động quyết định các vấn đề khi tham gia họp, bàn, giải quyết các công việc liên quan đến hoạt động của Ban Chỉ đạo. Quan điểm của Tổ soạn thảo là việc Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Trưởng Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự (như một số Ban Chỉ đạo THADS hiện nay) rất thuận lợi trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án, tuy nhiên, do điều kiện, tính chất công việc của mỗi địa phương mà Chủ tịch Ủy ban có hoặc không thể tham gia làm Trưởng Ban Chỉ đạo THADS được. Do vậy, Tổ soạn thảo theo phương án giữ nguyên quy định này theo Thông tư số 14/2011/TTLT. Trưởng Ban chỉ đạo THADs là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND.
5.3. Về Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự do Thủ tướng Chính phủ thành lập: Có ý kiến cho rằng, nên quy định vấn đề này thành một mục hoặc một Điều tại Chương II của dự thảo Thông tư, nội dung Điều này quy định về nguyên tắc thành lập, chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo THADS do thủ tướng Chính phủ thành lập.

Trên đây là các nội dung chính của dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, Tổ soạn thảo kính trình các đồng chí Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét, cho ý kiến chỉ đạo./.
(Xin gửi kèm theo: (i) Dự thảo 2 Thông tư liên tịch về hướng dẫn hoạt động của Ban chỉ đạo thi hành án dân sự; (ii) Bảng đối chiếu giữa Thông tư liên tịch số 14/2011/TTLT và dự thảo TT).
	Nơi nhận: 

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);

- Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS (để b/c);

- Thành viên Tổ soạn thảo (để biết);

- Lưu VT, TCTHADS.
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TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Nguyễn Văn Sơn
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